CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
[bookmark: _GoBack]Tên môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN MÁY NÂNG CHUYỂN 2
Mã môn học: DLC173
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ;  (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
-  Vị trí: môn học được bố trí dạy sau khi học xong học phần thực hành điện máy nâng chuyển 1.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức:
	Trình bày được quy trình chẩn đoán, kiểm tra, sửa chữa các hệ thống điện trên máy nâng chuyển.
· Kỹ năng:
· Kiểm tra tổng quan được các bộ phận của hệ thống điện.
· Chuẩn bị được vị trí, dụng cụ đồ nghề để sửa chữa bảo dưỡng
·  Lập được phương án sửa chữa bảo dưỡng có hiệu quả nhất
· Vận hành được thiết bị thử các các bộ phận của hệ thống điện 
·  Tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết, bộ phận của hệ thống điện đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
·   Lắp, thử tổng thành, đánh giá chất lượng và bàn giao sản phẩm
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
+ Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của sinh viên.
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về trang bị điện trên máy nâng chuyển
	5
	0
	5
	0

	2
	Chương 2: Sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên máy nâng chuyển
	15
	0
	15
	0

	3
	Chương 3: Sửa chữa các hệ thống điện trên máy nâng chuyển
	20
	0
	20
	0

	4
	Chương 4: Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện
	20
	0
	20
	0

	 
	Cộng: 
	60
	0
	60
	0


2. Nội dung chi tiết:
  Chương 1: Tổng quan về trang bị điện trên trên máy nâng chuyển    Thời gian: 5  giờ                                                                                                              
1. Mục tiêu: 	                                                                                                             
- Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các hệ thống điện cơ bản trên máy nâng chuyển.
- Giải thích được sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện trên máy nâng chuyển.
- Tháo lắp, nhận dạng được các cụm chi tiết cơ bản trong các hệ thống điện trên máy nâng chuyển.
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa máy nâng chuyển.
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của sinh viên.
2. Nội dung: 						
1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các hệ thống điện cơ bản trên máy nâng chuyển.
2. Sơ đồ và nguyên lý làm việc của các mạch điện trên máy nâng chuyển.
2.1 Sơ đồ
2.2 Nguyên lý làm việc
3. Tháo lắp các hệ thống điện cơ bản trên máy nâng chuyển.
3.1 Quy trình tháo lắp
3.2 Thực hiện tháo lắp
4. Nhận dạng các cụm chi tiết trong các hệ thống điện trên máy nâng chuyển.
4.1  Đọc sơ đồ
4.2 Nhận dạng cụm chi tiết
Chương 2: Sửa chữa hệ thống cung cấp điện trên máy nâng chuyển 	Thời gian: 15  giờ
1. Mục tiêu: 
- Phát hiện được các hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa 
- Sửa chữa được hệ thống cung cấp điện
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề vận hành máy nâng chuyển
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của sinh viên.
2. Nội dung: 						
1. Ắc quy
1.1 Cấu tạo
1.2 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng
1.3 Thực hiện bảo dưỡng
1.4 Quy trình thử
1.5 Thực hiện thử
1.6 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
2. Máy phát điện một chiều
2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc
2.2. Thông số kỹ thuật
2.3. Quy trình kiểm tra sửa chữa
2.4 Thực hiện quy trình
2.5 Quy trình thử
2.6 Thực hiện thử
2.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
3. Máy phát điện xoay chiều
3.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
3.2Thông số kỹ thuật
3.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
3.4 Thực hiện quy trình
3.5 Quy trình thử
3.6 Thực hiện thử
3.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
4. Tiết chế
4.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
4.2 Thông số kỹ thuật
4.3 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng
4.4 Thực hiện quy trình
4.5 Quy trình thử
4.6 Thực hiện thử
4.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
    Chương 3:  Sửa chữa các hệ thống điện trên máy nâng chuyển    Thời gian: 20  giờ
1. Mục tiêu: 
- Phát hiện được các hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa 
- Sửa chữa các mạch điện thân xe máy nâng chuyển
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề máy nâng chuyển
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của sinh viên.
 2. Nội dung: 						
1. Hệ thống chiếu sáng 
1.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
1.2 Thông số kỹ thuật
1.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
1.4 Thực hiện quy trình
1.5 Quy trình thử
1.6 Thực hiện thử
1.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
2. Hệ thống tín hiệu
2.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
2.2 Thông số kỹ thuật
2.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
2.4 Thực hiện quy trình
2.5 Quy trình thử
2.6 Thực hiện thử
2.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
3.Hệ thống thông tin
3.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
3.2 Thông số kỹ thuật
3.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
3.4 Thực hiện quy trình
3.5 Quy trình thử
3.6 Thực hiện thử
3.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
4. Hệ thống làm sạch kính chắn gió
4.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
4.2 Thông số kỹ thuật
4.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
4.4 Thực hiện quy trình
4.5 Quy trình thử
4.6 Thực hiện thử
4.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
5. Hệ thống nâng hạ cửa kính
5.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
5.2 Thông số kỹ thuật
5.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
5.4 Thực hiện quy trình
5.5 Quy trình thử
5.6 Thực hiện thử
5.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
6. Hệ thống điện thiết bị tiện nghi
6.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
6.2 Thông số kỹ thuật
6.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
6.4 Thực hiện quy trình
6.5 Quy trình thử
6.6 Thực hiện thử
6.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
7. Cơ cấu hạn chế hành trình nâng hạ của móc tải
7.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
7.2 Thông số kỹ thuật
7.3 Quy trình kiểm tra sửa chữa
7.4 Thực hiện quy trình
7.5 Quy trình thử
7.6 Thực hiện thử
7.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
8. Các loại cảm biến
8.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
8.2 Thông số kỹ thuật
8.3 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa
8.4 Thực hiện quy trình
8.5 Quy trình thử
8.6 Thực hiện thử
8.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
9. Môn học điều khiển điện tử
9.1 Cấu tạo và nguyên lý làm việc
9.2 Thông số kỹ thuật
9.3 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa
9.4 Thực hiện quy trình
9.5 Quy trình thử
9.6 Thực hiện thử
9.7 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
Chương 4:  Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện                         Thời gian: 20 giờ
1. Mục tiêu: 
-   Xác định được các hư hỏng và phương pháp kiểm tra, sửa chữa các loại động cơ điện trên máy nâng chuyển.
- Sửa chữa được các các loại động cơ điện trên máy nâng chuyển 
- Chấp hành đúng quy trình, quy phạm trong nghề sửa chữa máy nâng chuyển
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỉ của sinh viên.
2.  Nội dung: 						
1. Động cơ điện một chiều
1.1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
1.2 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa
1.3 Thực hiện quy trình
1.4 Quy trình thử
1.5 Thực hiện thử
1.6 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
2 Động cơ điện xoay chiều
2.1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
2.2 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa
2.3 Thực hiện quy trình
2.4 Quy trình thử
2.5 Thực hiện thử
2.6 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
3. Động cơ một pha
3.1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
3.2 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa
3.3 Thực hiện quy trình
3.4 Quy trình thử
3.5 Thực hiện thử
3.6 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
4. Động cơ ba pha
4.1 Sơ đồ và nguyên lý làm việc 
4.2 Quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa
4.3 Thực hiện quy trình
4.4 Quy trình thử
4.5 Thực hiện thử
4.6 Kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao
IV. ĐIỀU KIÊN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng thực hành
2. Trang thiết bị máy móc: 
· Máy chiếu, máy vi tính
· Sa bàn các hệ thống điện 
· Sơ đồ cấu tạo của các bộ phận trang thiết bị điện 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
+ Dung dịch làm sạch
· Giẻ sạch, giấy nhám
· Vật tư thay thế
· Các cụm chi tiết phục vụ kiểm tra, tháo lắp
· Bộ dụng cụ cầm tay nghề sửa chữa 
· Thiết bị kiểm tra, chẩn đoán sai hỏng hệ thống điện
· Phòng học, xưởng thực hành có đủ bàn tháo lắp
· Ảnh, CD ROM của hệ thống khởi động và bộ máy chiếu
· Các trang tài liệu hướng dẫn về cấu tạo và nguyên lý làm việc
· Phiếu kiểm tra.
4. Các điều kiện khác:
· Thực tập tại các cơ sở sửa chữa máy nâng chuyển có đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa và đo kiểm hiện đại.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ
1. Nội dung: 
- Kiến thức: 
· Các yêu cầu, nhiệm vụ và cấu tạo, nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống trang bị điện trên máy nâng chuyển
· Những hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và phương pháp bảo dưỡng, kiểm tra và sửa chữa những sai hỏng của các bộ phận cơ bản trong hệ thống điện trên máy nâng chuyển 
- Kỹ năng: 
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các sai hỏng chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa
· Sử dụng đúng, hợp lý các dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa đảm bảo chính xác và an toàn
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về kỹ thuật, an toàn và tiết kiệm trong bảo dưỡng, sửa chữa
· Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.
2. Phương pháp: 
· Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng ngành Sửa chữa máy nâng chuyển.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 
- Mỗi bài học trong môn học được hướng dẫn lý thuyết và rèn luyện kỹ năng tại xưởng thực hành
- Học sinh cần hoàn thành một sản phẩm sau khi kết thúc một bài học và giáo viên có đánh giá kết quả của sản phẩm đó
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Nội dung trọng tâm: 
· Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận cơ bản trong các hệ thống điện trên máy nâng chuyển
· Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng, phương pháp kiểm tra sửa chữa
· Tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, bộ phận đúng quy trình, quy phạm và đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sửa chữa.
4. Tài liệu cần tham khảo: 
[1]. Phan quốc Phô - Nguyễn Đức Chiến - Giáo trình cảm biến - NXB Khoa học kỹ thuật - Hà Nội - 2006
[2]. Đặng Văn Đào , Lê Văn Doanh - Kỹ thuật điện - NXB giáo dục -1999
[3]. Nguyễn Đình Thắng - Giáo trình Vật liệu điện - NXB giáo dục - 2005.
[4]. Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu , Nguyễn Tiến Tôn - Giáo trình khí cụ điện - NXB Khoa Học Kỹ thuật - 2002
[5]. Bùi Văn Yên - Thực hành đo điện - NXB Hải Phòng
[6]. Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh - Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp - NXB Giáo dục - 2000.
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